
 
DANH SÁCH CỤ THỂ 13 ĐỊA ĐIỂM TRỤ SỞ CHÍNH  CỦA TOÀ ÁN NHÂN 

DÂN CẤP TỈNH VÀ TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC TẠI ĐÀ NẴNG TỪ 
01/7/2025 

 

STT TỈNH/HUYỆN TÊN GỌI ĐƠN VỊ 

SAU KHI SẮP XẾP 

NƠI ĐẶT TRỤ SỞ 

CHÍNH 

ĐỊA CHỈ 

1 Thành phố Đà Nẵng  
Thành phố Quảng Nam 

TAND thành phố Đà 
Nẵng 

 

Phường Hòa Cường, 
thành phố Đà Nẵng 

Số 374 Núi Thành, Phường 
Hoà Cường, TP. Đà Nẵng 

2 Quận Hải Châu TAND khu vực 1 – 
Đà Nẵng 

Phường Hòa Cường, 
thành phố Đà Nẵng 

Số 344A Lê Thanh Nghị, 
phường Hoà Cường, TP. Đà 

Nẵng 

3 Q. Ngũ Hành Sơn  
Q. Sơn Trà  

H. Hoàng Sa 

TAND khu vực 2 – 
Đà Nẵng 

Phường An Hải, thành 
phố Đà Nẵng 

Số 25 Hà Thị Thân, phường 
An Hải, TP. Đà Nẵng 

4 Q. Cầm Lệ  
Q. Thanh Khê 

TAND khu vực 3 – 
Đà Nẵng 

Phường Thanh Khê, 
thành phố Đà Nẵng 

Số 48 Trần Xuân Lê, 
phường Thanh Khê, TP. Đà 

Nẵng 

5 H. Hòa Vang  
Q. Liên Chiểu 

TAND khu vực 4 – 
Đà Nẵng 

Phường Hoà Khánh, 
thành phố Đà Nẵng 

Số 2 Trương Văn Đa, 
phường Hoà Khánh, TP. Đà 

Nẵng 

6 Tp. Tam Kỳ  
H. Núi Thành 

TAND khu vực 5 – 
Đà Nẵng 

Phường Bàn Thạch, 
thành phố Đà Nẵng 

Số 156 Phan Bội Châu, 
phường Bàn Thạch, TP. Đà 

Nẵng 

7 H. Thăng Bình  
H. Quế Sơn 

TAND khu vực 6 – 
Đà Nẵng 

Xã Thăng Bình, thành 
phổ Đà Nẵng 

 

Số 144 đường 3/2, xã 
Thăng Bình, TP. Đà Nẵng 

8 H. Phú Ninh  
H. Tiên Phước 

TAND khu vực 7 – 
Đà Nẵng 

Xã Chiên Đàn, thành 
phố Đà Nẵng 

 

Số 7 Nguyễn Tất Thành, xã 
Chiên Đàn, TP. Đà Nẵng 

9 H. Bắc Trà My  
H. Nam Trà My 

TAND khu vực 8 – 
Đà Nẵng 

Xã Trà My, thành phố 
Đà Nẵng 

Số 119 Nguyễn Văn Linh, 
tổ Đồng Bàu, xã Trà My, 

TP. Đà Nẵng 

10 H. Phước Sơn  
H. Hiệp Đức 

TAND khu vực 9 – 
Đà Nẵng 

 

Xã Hiệp Đức, thành phố 
Đà Nẵng 

Số 194 Hùng Vương, xã 
Hiệp Đức, TP. Đà Nẵng 

11 H. Duy Xuyên  
Tx. Điện Bàn  

Tp. Hội An 

TAND khu vực 10 – 
Đà Nẵng 

Phường Điện Bàn, 
thành phố Đà Năng 

Số 20 Hoàng Diệu, phưởng 
Điện Bàn, TP. Đà Nẵng 



 
12 H. Nam Giang  

H. Đại Lộc 

TAND khu vực 11 – 

Đà Nẵng 

Xã Đại Lộc, thành phố 

Đà Nẵng 
 

Thôn Quảng Huế, xã Đại 

Lộc, TP. Đà Nẵng 

13 H. Tây Giang  

H. Đông Giang 

TAND khu vực 12 – 

Đà Nẵng 

Xã Đông Giang, thành 

phố Đà Nẵng 

Số 168 Hồ Chí Minh, thôn 

Gừng, xã Đông Giang, TP. 
Đà Nẵng 

 

 
  



 
DANH SÁCH CỤ THỂ 12 ĐỊA ĐIỂM TRỤ SỞ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

KHU VỰC TẠI ĐÀ NẴNG TỪ 01/7/2025 
 

STT TÊN CỦA VIỆN KIỂM 

SÁT NHÂN DÂN KHU 
VỰC 

 

PHẠM VI THẨM QUYỀN THEO LÃNH THỔ CỦA 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN KHU VỰC 

ĐỊA ĐIỂM ĐẶT 

TRỤ SỞ 

1 Viện kiểm sát nhân dân 
khu vực 1 – Đà Nẵng 

 

Đối với 03 đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố 
Đà Nẵng: Hải Châu, Hòa Cường, Hòa Xuân. 

Phường Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng. 

2 Viện kiểm sát nhân dân 
khu vực 2 – Đà Nẵng 

Đối với 04 đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố 
Đà Nẵng: An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hoàng Sa. 

 

Phường An Hải, 
thành phố Đà Nẵng. 

3 Viện kiểm sát nhân dân 

khu vực 3 – Đà Nẵng 

Đối với 03 đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố 

Đà Nẵng: Thanh Khê, An Khê, Cẩm Lệ. 

Phường Thanh Khê, 

thành phố Đà Nẵng. 
 

4 Viện kiểm sát nhân dân 

khu vực 4 – Đà Nẵng 
 

Đối với 06 đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố 

Đà Nẵng: Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà, Hòa Khánh, Hải 
Vân, Liên Chiểu. 

Phường Hòa Khánh, 

thành phố Đà Nẵng. 

5 Viện kiểm sát nhân dân 

khu vực 5 – Đà Nẵng 
 

Đối với 10 đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố 

Đà Nẵng: Núi Thành, Tam Mỹ, Tam Anh, Đức Phú, 
Tam Xuân, Tam Hải, Tam Kỳ, Quảng Phú, Hương Trà, 

Bàn Thạch. 

Phường Tam Kỳ, 

thành phố Đà Nẵng. 

6 Viện kiểm sát nhân dân 
khu vực 6 – Đà Nẵng 

 

Đối với 11 đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố 
Đà Nẵng: Thăng Bình, Thăng An, Thăng Trường, 
Thăng Điền, Thăng Phú, Đồng Dương, Quế Sơn 

Trung, Quế Sơn, Xuân Phú, Nông Sơn, Quế Phước. 

Xã Thăng Bình, 
thành phố Đà Nẵng. 

7 Viện kiểm sát nhân dân 
khu vực 7 – Đà Nẵng 

 

Đối với 07 đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố 
Đà Nẵng: Tây Hồ, Chiên Đàn, Phú Ninh, Lãnh Ngọc, 

Tiên Phước, Thạnh Bình, Sơn Cẩm Hà. 

Xã Chiên Đàn, 
thành phố Đà Nẵng. 

8 Viện kiểm sát nhân dân 
khu vực 8 – Đà Nẵng 

 

Đối với 10 đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố 
Đà Nẵng: Trà Liên, Trà Giáp, Trà Tân, Trà Đốc, Trà 
My, Nam Trà My, Trà Tập, Trà Vân, Trà Linh, Trà 

Leng. 

Xã Trà My, thành 
phố Đà Nẵng. 

9 Viện kiểm sát nhân dân 
khu vực 9 – Đà Nẵng 

Đối với 08 đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố 
Đà Nẵng: Hiệp Đức, Việt An, Phước Trà, Khâm Đức, 

Phước Năng, Phước Chánh, Phước Thành, Phước 
Hiệp. 

Xã Hiệp Đức, thành 
phố Đà Nẵng 



 
10 Viện kiểm sát nhân dân 

khu vực 10 – Đà Nẵng 

Đối với 14 đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố 

Đà Nẵng: Duy Nghĩa, Nam Phước, Duy Xuyên, Thu 
Bồn, Điện Bàn Tây, Gò Nổi, Tân Hiệp, Điện Bàn, Điện 
Bàn Đông, An Thắng, Điện Bàn Bắc, Hội An, Hội An 

Đông, Hội An Tây. 

Phường Điện Bàn, 

thành phố Đà Nẵng 

11 Viện kiểm sát nhân dân 
khu vực 11 – Đà Nẵng 

Đối với 11 đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố 
Đà Nẵng: Đại Lộc, Hà Nha, Thượng Đức, Vu Gia, Phú 

Thuận, Thạnh Mỹ, Bến Giằng, Nam Giang, Đắc Pring, 
La Dêê, La Êê. 

Xã Đại Lộc, thành 
phố Đà Nẵng 

12 Viện kiểm sát nhân dân 

khu vực 12 – Đà Nẵng 

Đối với 07 đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố 

Đà Nẵng: Sông Vàng, Sông Kôn, Đông Giang, Bến 
Hiên, Avương, Tây Giang, Hùng Sơn. 

Xã Đông Giang, 

thành phố Đà Nẵng 

 

 

 
  



 
DANH SÁCH CỤ THỂ 12 ĐỊA ĐIỂM TRỤ SỞ LÀM VIỆC CÁC PHÒNG 

THADS KHU VỰC TẠI ĐÀ NẴNG TỪ 01/7/2025 
 

STT TÊN CỦA 

PHÒNG THADS 

PHẠM VI TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, THEO DÕI THI 

HÀNH ÁN HÀNH CHÍNH 

ĐỊA ĐIỂM ĐẶT 

TRỤ SỞ 

1 Phòng THADS 
khu vực 1 

Đơn vị hành chính cấp xã: Phường Hải Châu, phường Hòa 
Cường 

45 Nguyễn Phẩm, 
phường Hòa 

Cường, thành phố 
Đà Nẵng 

2 Phòng THADS 

khu vực 2 

Đơn vị hành chính cấp xã: phường Ngũ Hành Sơn, phường An 

Hải, phường Sơn Trà, đặc khu Hoàng Sa 

Số 02, An Mỹ 8, 

phường An Hải, 
thành phố Đà 

Nẵng 

3 Phòng THADS 

khu vực 3 

Đơn vị hành chính cấp xã: phường Thanh Khê, phường An Khê, 

phường Cẩm Lệ 

Số 50 Trần Xuân 

Lê, phường Thanh 
Khê, thành phố Đà 

Nẵng 

4 Phòng THADS 
khu vực 4 

Đơn vị hành chính cấp xã: phường Liên Chiểu, phường Hải Vân, 
phường Hòa Khánh, phường Hòa Xuân, xã Hòa Vang, xã Hòa 

Tiến, xã Bà Nà 

Số 324 Hồ Tùng 
Mậu, phường Hòa 
Khánh, thành phố 

Đà Nẵng 

5 Phòng THADS 
khu vực 5 

Đơn vị hành chính cấp xã: phường Tam Kỳ, phường Quảng 
Phú, phường Hương Trà, phường Bàn Thạch; xã Núi Thành, xã 

Tam Mỹ, xã Tam Anh, xã Đức Phú, xã Tam Xuân, xã đảo Tam 
Hải 

18 Trần Quý Cáp, 
phường Bàn 

Thạch, thành phố 
Đà Nẵng 

6 Phòng THADS 

khu vực 6 

Đơn vị hành chính cấp xã: xã Thăng Bình, xã Thăng An, xã 

Thăng Trường, xã Thăng Điền, xã Thăng Phú, xã Đồng Dương, 
xã Quế Sơn Trung, xã Quế Sơn, xã Xuân Phú, xã Nông Sơn, xã 

Quế Phước 

Quốc lộ 1A, xã 

Thăng Bình, thành 
phố Đà Nẵng 

7 Phòng THADS 

khu vực 7 

Đơn vị hành chính cấp xã: xã Tây Hồ, xã Chiên Đàn, xã Phú 

Ninh, xã Lãnh Ngọc, xã Tiên Phước, xã Thạnh Bình, xã Sơn Cẩm 
Hà 

Khối phố Tam 

Cẩm, xã Chiên 
Đàn, thành phố Đà 

Nẵng 

8 Phòng THADS 
khu vực 8 

Đơn vị hành chính cấp xã: Xã Trà Liên, xã Trà Giáp, xã Trà Tân, 
xã Trà Đốc, xã Trà My, xã Trà Mai (Nam Trà My), xã Trà Tập, 

xã, xã Trà Vân, xã Trà Linh, xã Trà Leng 

299 Võ Nguyên 
Giáp, xã Trà My, 

thành phố Đà 

Nẵng 



 
9 Phòng THADS 

khu vực 9 

Đơn vị hành chính cấp xã: xã Hiệp Đức, xã Việt AN, xã Phước 

Trà, xã Khâm Đức, xã Phước Năng, xã Phước Chánh, xã Phước 
Thành, xã Phước Hiệp 

136 Võ Chí Công, 

xã Hiệp Đức, 
thành phố Đà 

Nẵng 

10 Phòng THADS 
khu vực 10 

Đơn vị hành chính cấp xã: xã Duy Nghĩa, xã Nam Phước, xã Duy 
Xuyên, xã Thu Bồn, xã Điện Bàn, phường Điện Bàn Đông, 

phường An Thắng, phường Điện Bàn Băc, xã Điện Bàn Tây, xã 

Gò Nổi, phường Hội An, phường Hội An Đông, phường Hội An 
Tây, xã Tân Hiệp 

Số 189 Trần Cao 
Vân, phường Vĩnh 

Điện, thành phố 

Đà Nẵng 

11 Phòng THADS 

khu vực 11 

Đơn vị hành chính cấp xã: xã Đại Lộc, xã Hà Nha, xã Thượng 

Đức, xã Vu Gia, xã Phú Thuận, xã Thạnh Mỹ, xã Bến Giằng, xã 
Nam Giang, xã Đắc Pring, xã La Dêê, xã La Êê 

179 Quang Trung, 

xã Ái Nghĩa, xã 
Đông Giang, thành 

phố Đà Nẵng 

12 Phòng THADS 
khu vực 12 

đơn vị hành chính cấp xã: xã Sông Vàng, xã Sông Kôn, xã Đông 
Giang, xã Bến Hiên, xã Avương, xã Tây Giang, Xã Hùng Sơn 

171 đường Hồ Chí 
Minh, xã Đông 

Giang, thành phố 
Đà Nẵng 

 

 

 



 
 


